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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  BCH TỈNH KIÊN GIANG 
                       Rạch Giá, ngày 21 tháng 8  năm 2008

              ****


           Số : 44  BC/TĐ

BÁO CÁO 
tình hình thực hiện chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em từ 2005 - 2007.
****

Căn cứ Kế hoạch giám sát số 36/KH-BVHXH ngày 16/7/2008 của Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em,
Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Kiên Giang báo cáo một số mặt hoạt động từ năm 2005 đến 2007 đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng như việc phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em như sau :

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi.
Ba năm qua, quá trình triển khai thực hiện các chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và việc phòng chống tai nạn thương tích trẻ em diễn ra trong bối cảnh tình hình trong tỉnh và đất nước có nhiều thuận lợi : công cuộc đổi mới tiếp tục thu được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng; Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành tiếp tục dành sự chăm lo đặc biệt đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; hệ thống tổ chức và cán bộ Đoàn ở các xã, phường, thị trấn được sắp xếp củng cố và thường xuyên kiện toàn, đảm bảo công tác xây dựng kế hoạch, tham mưu, tổ chức thực hiện các phong trào thanh thiếu nhi được duy trì ổn định, có hiệu quả; tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh từng bước khẳng định là một lực lượng giáo dục quan trọng đối với thiếu nhi; nhận thức của đại bộ phận nhân dân, cộng đồng về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng đã được nâng lên rõ rệt, theo hướng tạo điều kiện và cơ hội để thiếu nhi phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nêu trên, thì việc thực hiện các chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và việc phòng chống tai nạn thương tích trẻ em còn gặp không ít khó khăn thách thức: những bất cập trong công tác quản lý văn hóa, tệ nạn xã hội; tình hình trẻ em đặc biệt khó khăn như trẻ em lao động sớm, trẻ em bị xâm hại, trẻ em lang thang cơ nhỡ chưa được xã hội quan tâm đúng mức; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thiếu nhi còn nhiều thiếu thốn, nhất là thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa; cơ chế phối hợp giữa các ngành trong việc chăm sóc, giáo dục thiếu nhi hiệu quả chưa cao; kinh nghiệm tập hợp, xây dựng mô hình sinh hoạt thiếu nhi của cơ sở Đoàn ở địa bàn dân cư còn hạn chế.

Mặc dù vậy, với sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, của cán bộ, đoàn viên, thanh niên việc thực hiện các chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và việc phòng chống tai nạn thương tích trẻ em cũng đã đạt được kết quả cụ thể như sau : 

II- KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN : 

1. Tình hình thực hiện chính sách của nhà nước đối với trẻ em có hòan cảnh đặc biệt : 
* Kết quả thực hiện Nghị quyết 85 của BCH tỉnh Đoàn về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi ở địa bàn dân cư :
Với phương châm “Nâng cao nhận thức và kiến thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các lực lượng xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh” :

- Các cấp bộ Đoàn đã chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, phụ trách thiếu nhi và các lực lượng xã hội về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Đoàn, Hội, Đội, trong đó trọng tâm là: Chỉ thị 55 của Bộ Chính trị về việc Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cơ sở đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; Chỉ thị 02, 03 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai “Năm xã hội tình nguyện vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” và “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí  cho trẻ em”; Luật “Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”; Quyết định 134/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình hành động Quốc gia về trẻ em giai đoạn 2001 - 2010” … thông qua các loại hình hoạt động như: tập huấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chi Đoàn; giới thiệu gương người tốt, việc tốt, tập thể tiên tiến; tuyên truyền cổ động qua các phương tiện thông tin đại chúng, tờ tin tuổi trẻ Kiên Giang… Kết quả trong 3 năm các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 12.499 cuộc tuyên truyền cho 992.292 lượt cán bộ, đoàn viên và phụ trách thiếu nhi.

- Đẩy mạnh cuộc vận động “vì đàn em thân yêu”, “năm xã hội tình nguyện vì trẻ em đặc biệt khó khăn” các cấp bộ Đoàn đã phát động và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như : vận động gây quỹ vì bạn nghèo; tổ chức tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức sinh hoạt vui chơi, ôn tập hè và xóa mù chữ cho các em thiếu nhi ở địa bàn dân cư gắn vào các đợt hoạt động tình nguyện, chiến dịch hè, lễ Tết, Trung thu… kết quả đã vận động gây quỹ được trên 778.236.000 đồng giúp đỡ trên 7.000 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 687 cuộc ôn tập hè cho 1.900 em thiếu nhi; mở được 213 lớp học tình thương với 3.195 em theo học; mở được 416 lớp xoá mù và phổ cập tiểu học cho 8.320 em thiếu nhi ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa; thành lập được 36 nhóm thiếu nhi sinh hoạt trên địa bàn dân cư; tặng trên 63.000 quyển tập, viết, cặp sách, sách giáo khoa ướt tính trên 1 tỷ đồng. 

- Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña HĐĐ Trung ­¬ng vµ BTV tØnh §oµn vÒ c«ng t¸c §oµn- Héi- §éi víi chñ tr­¬ng h­íng vÒ c¬ së. Víi tinh thÇn "T­¬ng th©n t­¬ng ¸i", víi ph­¬ng ch©m "m×nh v× mäi ng­êi - Mäi ng­êi v× m×nh" b»ng nhiÒu viÖc lµm thiÕt thùc c¸c Liªn ®éi ®· thu hót ®«ng ®¶o c¸c em thiÕu nhi tham gia, gãp phÇn t¹o ra m«i tr­êng gi¸o dôc lßng nh©n ¸i gióp ®ì lÉn nhau khi gÆp khã kh¨n trong häc tËp còng nh­ trong cuéc sèng. C¸c Liªn ®éi ®· tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua nh­ : x©y dùng quü b¹n nghÌo, quü “TÊm lßng vµng” tæ chøc phong trµo “TÊm ¸o tÆng b¹n”, tæ chøc nu«i heo ®Êt, c©y mïa xu©n, sæ vµng t×nh b¹n, v¨n nghÖ g©y quü, quyªn gãp s¸ch vë, quÇn ¸o, ®å dïng häc tËp, vËn ®éng c¸c tæ chøc tõ thiÖn x· héi... Tõ nh÷ng viÖc lµm trªn, c¸c Liªn ®éi trong toµn tØnh ®· tiÕt kiÖm ®­äc 1.135.379.000 ®ång, gióp cho 15.353 b¹n.

- Song song víi c«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn thèng, c¸c phong trµo thi ®ua häc tËp, ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, uèng n­íc nhí nguån, vßng tay bÌ b¹n th× ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi thiÕu niªn. MÆc dï gÆp khã kh¨n vÒ kinh phÝ ho¹t ®éng, c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn vui ch¬i gi¶i trÝ. Nh­ng c¸c Liªn ®éi ®· cè g¾ng kh¾c phôc tæ chøc ho¹t ®éng phong trµo "ThiÕu nhi vui kháe" gióp c¸c em tõng b­íc h×nh thµnh nÕp sèng vui t­¬i lµnh m¹nh, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em rÌn luyÖn søc kháe, ph¸t triÓn n¨ng khiÕu vµ gióp c¸c em tù tin trong häc tËp còng nh­ trong ho¹t ®éng §éi. Trong n¨m häc võa qua c¸c Liªn ®éi ®· tæ chøc ®­îc 2.980 cuéc thÓ dôc thÓ thao, víi 876.768 em tham gia. 

- Hàng năm các cấp bộ Đoàn có kế hoạch khảo sát nắm tình hình trẻ em địa bàn để nắm danh sách các em có hoàn cảnh khó khăn, các em không có điều kiện đến trường hoặc bỏ học để có kế hoạch giúp đỡ các em tiếp tục học tập và có điều kiện sinh hoạt vui chơi giải trí.

* Kết quả hoạt động của câu lạc bộ kỹ năng sống : 
Được sự tài trợ của tổ chức UNICEF, Hội LHTN tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án « thúc đẩy sự phát triển và tham gia của thanh thiếu niên » cho trẻ em và trẻ vị thành niên ngoài trường học tại huyện Phú Quốc. 
Hiện toàn huyện có 04 CLB tại 4 xã, thị trấn (Dương Đông, Gành dầu, An Thới, Hàm Ninh) với 125 trẻ và gần 40 tình nguyện viên, sinh hoạt 1 tháng 2 lần với các nội dung sau : chia nhóm thực hành sử dụng truyện tranh, tài liệu ; hát, múa, đóng kịch, tổ chức các trò chơi... Thông qua các hoạt động trên giúp các em xác định được các nguy cơ như : tác hại của thuốc lá, rượu bia, ma túy, AIDS, lao động sớm, lạm dụng tình dục, mang thai sớm, bạo lực gia đình...
Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm các CLB còn tổ chức cho các em tham quan các khu di tích lịch sử, dã ngoại về nguồn, tham gia diễn văn nghệ, giao lưu TDTT giúp các em không còn những mặc cảm về mình cũng như hòa mình cùng các bạn cùng lứa tuổi.
* Kết quả hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu Nhi :
Phát huy các thiết chế văn hóa phục vụ thiếu nhi, những năm qua hệ thống Nhà thiếu nhi tỉnh và các huyện, thị đã được các cấp bộ Đoàn quan tâm chỉ đạo, nhiều loại hình học tập, vui chơi, giải trí được tổ chức đa dạng phù hợp thu hút đông đảo các đối tượng thiếu nhi tham gia : các lớp học năng khiếu, các CLB sở thích, các hoạt động liên hoan, biểu diễn văn hóa, văn nghệ; thi đấu thể thao; hội trại; hoạt động vui chơi giải trí… được đầu tư cả về chất lượng và đa dạng về chủng loại các phương tiện. 
Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn vận động đóng góp kinh phí xây dựng các điểm vui chơi thiếu nhi ở các xã như: Khu vui chơi thiếu nhi xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất; Khu vui chơi thiếu nhi xã Phú Mỹ, huyện Kiên Lương với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng (Khu vui chơi xã Phú Mỹ, huyện Kiên Lương chuẩn bị khởi công xây dựng). 

Ngoài nguồn kinh phí hoạt động hàng năm, Nhà thiếu nhi còn vận động các mạnh thường quân để tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt có ý chí vươn lên, vượt khó học giỏi… nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày thành lập Đội… các hoạt động hội thi hội diễn của hệ thống Nhà thiếu nhi để tặng quà, học bổng bình quân hàng năm NTN trao tặng từ 400 đến 600 phần quà (tập học, cặp, sách, đồ dùng học tập, xe đạp, bánh trung thu, lồng đèn…) trị giá khoảng 40 triệu đồng cho trẻ em khó khăn trong toàn tỉnh. Ngoài ra. hàng năm Nhà thiếu nhi còn tặng vé trò chơi miễn phí cho hàng chục ngàn lượt thiếu nhi nghèo, khó khăn trong toàn tỉnh. 

* Kết quả phối hợp vớc các Ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội :
- Công tác phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động vui chơi và hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được tổ chức thường xuyên và chặt chẽ, đặc biệt là các đợt cao điểm như: Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu, tết Nguyên đán… Kết quả đã tổ chức được 806 cuộc thi tìm hiểu cho 201.500 em thiếu nhi; tặng 25.197 phần quà, 21.904 lồng đèn cho 169.528 em với số tiền lên đến 1 tỷ 043 triệu đồng. 

- Tỉnh Đoàn đã cùng với các ngành cứ 2 năm 1 lần phối hợp tổ chức Liên hoan trẻ em thiệt thòi. Đây thật sự là hoạt động dành riêng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt như khuyết tật, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ. Đến với Liên hoan, các em được tham gia giao lưu các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, được chăm sóc, được tham gia các trò chơi cộng đồng và trò chơi cơ giới. Đặc biệt là các em được giao lưu với nhau, được vui đùa cùng nhau như trong một mái ấm gia đình, tạo cho các em bớt đi mặc cảm để hòa nhập cộng đồng.

- Hàng năm hưởng ứng tích cực Tháng hành động vì trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam, các cấp bộ Đoàn luôn tổ chức các hoạt vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; phối hợp tốt với ngành Công an ngăn chặn các hành vi xâm hại đến trẻ em; đặc biệt là công tác phối hợp với các ngành vận động kinh phí, tạo mọi điều kiện để các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập và sinh hoạt vui chơi giải trí.

2. Tình hình thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trẻ em : 

- Tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa tai nạn, đặc biệt là an toàn giao thông thông qua các hoạt động sân chơi thiếu nhi như tổ chức thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh cho học sinh THCS, thi tô màu biển báo giao thông (tiểu học), vẽ tranh về an toàn giao thông (trung học cơ sở) đã thu hút ngàn lượt em tham gia, tuyên truyền cho gần 50.000 em thiếu nhi.

- Chỉ đạo hệ thống Nhà thiếu nhi lưu ý khi tổ chức các hoạt động lớn như vui chơi giải trí, hoạt động đại chúng phải đảm an toàn cho các em tham gia bằng các hình thức như : đóng bảo hiểm tai nạn theo đầu vé nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia; nhắc nhở toàn thể cán bộ công nhân viên, cộng tác viên của các NTN thường xuyên quan tâm về sự an toàn cho các em trong lúc tham gia, thường xuyên duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị vui chơi hư hỏng hạn chế xuống cấp, tăng cường thiết bị học tập như thảm tập võ, sàn múa, thãm tập TDNĐ giúp cho các em tránh bị chấn thương trong lúc học tập… Yêu cầu tất cả các bậc phụ huynh và các học viên hạn chế tối đa việc xe lưu thông trong khu vực để tránh tai nạn xảy ra, ngoài ra đã tiến hành đặt biển báo hướng dẫn chiều lưu thông, nơi đậu xe, nơi để xe, tổ chức bãi giữ xe… Trong các giờ học tập và vui chơi giải trí tiến hành đặt rào chắn không cho xe cộ qua lại khu vực hoạt động của các em bước đầu tạo được lòng tin cho phụ huynh khi đưa con em học tập hoặc tham gia vui chơi giải trí.

Xác định Tỉnh Kiên Giang thuộc vùng sông nước, hàng năm trẻ em bị tai nạn về nước rất nhiều, từ đó tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Nhà thiếu nhi tỉnh đề xuất với các ngành liên quan cho phép liên kết với Công ty Xổ số Kiến thiết Kiên Giang đầu tư xây dựng Hồ bơi Yết Kiêu và đã đưa vào hoạt động từ năm 2001 đến nay, cử 30 lượt nhân viên tham gia 2 lớp tập huấn bơi lội cứu đuối tại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho hoạt động hồ bơi. Ngoài nhiệm vụ tổ chức bơi giải trí, Hồ bơi Yết Kiêu còn thường xuyên mở các lớp dạy bơi lội. Từ năm 2001, Hồ bơi đã phục vụ trên 500.000 lượt thiếu nhi bơi, đào tạo giảng dạy cho hàng ngàn thanh thiếu niên biết bơi. Ngoài ra hàng năm NTN còn tổ chức 2 giải bơi thiếu nhi truyền thống vào tháng 6 và tháng 12 nhằm động khuyến khích các em tham gia rèn huyện thân thể thông qua môn bơi lội, mỗi giải thu hút hàng trăm em thiếu nhi tham gia. Đây vừa là một hoạt động phong trào phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao tỉnh nhà đồng thời là nguồn lực thúc đẩy các em thiếu nhi và phụ huynh nhận thấy những lợi ích thiết thực khi học bơi lội. 

Với các hoạt động tổ chức các lớp bơi lội, tổ chức các giải bơi thiếu nhi đã góp phần làm giảm thiệt hại về con người cho thiếu nhi trong hoàn cảnh địa phương sông nước như Kiên Giang. Tuy nhiên chỉ tập trung tại trung tâm tỉnh, các huyện thị vẫn còn thiếu nhiều trang thiết bị cứu hộ, cứu đuối cũng như hồ bơi để tập luyện.

III- ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ :

          1. Về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt :
- Tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các ngành bằng cách giao một đơn vị chủ công xây dựng Kế hoạch phối hợp liên ngành về vấn đề trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong Kế hoạch cần phân công rõ trách nhiệm của các ngành có liên quan : nhiệm vụ, kinh phí, trách nhiệm…
- Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để làm thay đổi nhận thức của các ngành, các cấp, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Tập trung cao điểm vào các dịp : 1/6, Trung thu.

- Hạn chế việc thay đổi cán bộ ở cơ sở. Khi cử cán bộ làm công tác thiếu nhi cần chú ý chọn những người có kiến thức, hiểu tâm lý và có kỹ năng làm việc với trẻ em.

- Hỗ trợ kinh phí và đầu tư trang thiết bị vui chơi giải trí, trang thiết bị phục vụ hoạt động cho các Nhà thiếu nhi và các CLB Kỹ năng sống, đội nhóm thiếu nhi địa bàn dân cư.
- Xử lý nghiêm những trường hợp xâm hại, lợi dụng đối với trẻ em.

          2. Về phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em :
- Cung cấp tài liệu và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em cho phụ huynh và cộng đồng xã hội để tăng cường ý thức và thay đổi hành vi trong cuộc sống hằng ngày, góp phần làm giảm tai nạn cho trẻ em.

- Cần quan tâm hơn đến việc tổ chức các lớp tập huấn về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em đặc biệt là kỹ năng cứu đuối cho các vùng sông nước.

- Đối với các huyện và huyện đảo có nhiều sông nước cần có kế hoạch xây dựng hồ bơi hoặc ao hồ tại một số địa phương trọng điểm để làm nơi huấn luyện bơi lội và cứu nạn, cứu đuối.

Trên đây là báo cáo một số mặt hoạt động từ năm 2005 đến 2007 đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng như việc phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.
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